
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV HỒNG NGỰ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

Số: 309/YCBG-BV 

V/v thông báo yêu cầu báo giá dụng cụ  

sử dụng tại Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự  

TP Hồng Ngự, ngày 09 tháng 04  năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dụng 

cụ sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. 

Địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. 

- Số điện thoại: 0277 3837 364. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, 

thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 10 tháng 04 năm 2025 đến trước 

10 giờ ngày 21 tháng 04 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 21 tháng 

04 năm 2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục dụng cụ. 

STT Tên dụng cụ Đơn vị Số lượng 

1 Kiềm mang kim (18 cm) Cây 1 

2 Kenlly cong ( 16 cm) Cây 6 

3 Kéo thẳng (16 cm) Cây 4 

4 Kéo metzenbaum (16 cm) Cây 1 



 Tên dụng cụ Đơn vị Số lượng 

5 Kẹp hình tim (20 cm) Cây 2 

6 Banh Senn Mueller (16 cm) Cây 2 

7 Kẹp hình tim( 20 Cm) Cây 1 

8 Chén chung Cái 1 

9 Kìm nâng mũi Martin Cây 1 

10 Kìm banh mũi mỏ dài 6 cm Cây 1 

11 kẹp săn (12 cm) Cây 8 

12 Banh miệng Davis + 3 lưỡi Cây 1 

13 kìm Allis ( 16 cm) Cây 2 

14 Cây vén trụ (22 cm) Cây 1 

15 Kìm mang kim (18 cm) Cây 1 

16 Kéo metzenbaum (18 cm) Cây 1 

17 Kìm banh mũi  Cây 25 

18 Kenlly cong nhỏ 12-14cm Cây 3 

19 Kenlly thẳng nhỏ 12-14cm Cây 2 

20 Kẹp mang kim 18cm Cây 1 

21 Nhíp có mấu 16cm Cây 11 

22 Nhíp không mấu 16cm Cây 1 

23 Cán dao số 3;4 Cây 2 

24 Kéo mayo cong cở nhỏ 12-14cm Cây 1 

25 Kéo mayo thẳng 14-16cm Cây 1 

26 Kéo mezt 14-16cm Cây 1 

27 Banh Farabeuf 14-16cm Cái 2 

28 Móc bồ cào ( banh nhọn 3 rang) 16-18cm Cây 2 

29 Kẹp Allis 14-16cm Cây 2 



30 Kẹp Săng 14-16cm Cây 2 

31 Banh tụ động 2x3 răng  12cm Cái 2 

32 Cuttret ( dụng cụ nạo phẩu thuật) 2 đầu14-16cm Cây 2 

33 Thông lòng máng riêng  14cm Cây 2 

34 Khai hạt đậu Cái 2 

35 Xe tiêm 2 tầng có học (100cmx80cmx60cm) Cái 5 

36 Xe tiêm 2 tầng có học (40cmx60cmx80cm) Cái 5 

37 Đèn đọc phim X-Quang  Bộ 3 

38 Đèn đo thị lực mắt Bộ 1 

39 Kềm mang kim 20cm Cây 20 

40 Kelly cong 18cm Cây 50 

41 Kéo mezt 18cm cây 20 

42 Kéo Mazo 18cm Cây 20 

43 Cây móc đốt nội soi đơn cực Cây 01 

44 Cán dao dài 30cm số 3 Cây 01 

45 Cây nạy sỏi dài (Spatula) 33cm Cây 01 

46 Babcok Grasping Forceps Cái 01 

47 Dụng cụ khâu đóng lổ Troca Cái 01 

48 Grasping Forceps, Jaws Right-Angled 36cm Cây 01 

49 Giường noi sơ sinh Cái 04 

50 Ruột huyết áp Cái 10 

51 Val huyết áp Cái 10 

52 Bo huyết áp Cái 10 

53 Dây cáp SPO2 sơ sinh (Đo dưới chân) Dây 01 

54 Bộ rửa dạ dày Bộ  01 

55 Kéo thẳng ( 16cm) 1 đầu nhọn, 1 đầu tù Cây 10 



56 Nệm y tế (190x90x7cm) Tấm 150 

57 Nệm y tế (185x85x7cm) Tấm 50 

58 

Cáp lưỡng cực (dùng cho dao mổ điện cao tần phù 

hợp với máy Excell 350)  
Sợi 01 

59 

Bàn đạp lưỡng cực (dùng cho  dao mổ điện cao tần 

phù hợp với máy Excell 350 ) 
Cái 01 

60 Bàn tiểu phẫu Cái 01 

61 Máy đo huyết áp cơ Bộ 10 

62 

Optic 00 dùng cho máy nội soi TMH (Phù hợp với 

máy nội soi TMH CCU-1500, Provix) 
Cây 01 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. 

- Địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp. 

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không áp dụng. 

 (Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết 

bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung 

cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên 

quan khác). 

 Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Trang thông tin điện tử của Bệnh viện; 

- Lưu: VT, VTTB. 

   GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

 

    Trần Quang Vinh   
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